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1 F-1 Nguyễn Văn Đạt 20/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50781302 Nghệ An Khám sức khỏe

2 F-2 Lương Văn Phương 29/11/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90903857 Quảng Trị Không khám sức khỏe

3 F-3 Nguyễn Văn Duy 14/04/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900209 Nam Định Không khám sức khỏe

4 F-4 Đậu Nghĩa Tình 14/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90201768 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Tài Huy 28/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90201139 Nghệ An Không khám sức khỏe

6 F-6 Lê Duy Lợi 20/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201792 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

7 F-7 Nguyễn Văn Thường 22/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202447 Quảng Bình Không khám sức khỏe

8 F-8 Nguyễn Văn Hoàng 07/10/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90201751 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

9 F-9 Trần Hải Đăng 17/12/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201925 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

10 F-10 Đinh Văn Huân 14/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202094 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Phạm Việt Hoàng 01/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50800847 Thanh Hóa Khám sức khỏe

12 F-12 Trần Văn Hải 25/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90904450 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

13 F-13 Hoàng Xuân Hiếu 15/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202316 Quảng Bình Khám sức khỏe

14 F-14 Trần Trung Sỹ 20/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201955 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

15 F-15 Lê Văn Vân 01/07/1983 Nam
Ngư 

nghiệp
50781156 Nghệ An Không khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Tiến Dũng 14/01/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201938 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 F-17 Hoàng Minh Nguyệt 25/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50782265 Quảng Bình Khám sức khỏe

18 F-18 Bùi Văn Tình 24/12/1984 Nam
Ngư 

nghiệp
50804428 Quảng Trị Không khám sức khỏe

19 F-19 Nguyễn Văn Tấn 26/07/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900207 Nam Định Không khám sức khỏe

20 F-20 Dương Trí Tịnh 29/11/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50802616 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

21 F-21 Lê Duy Cường 02/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50803258 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

22 F-22 Phan Đình Khoa 29/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90201948 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

23 F-23 Hoàng Thiết Giáp 07/11/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90201739 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe
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24 F-24 Lê Mạnh Linh 06/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202077 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

25 F-25 Lê Xuân Sang 23/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90903887 Quảng Trị Không khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Văn Cừ 06/06/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50780941 Nghệ An Khám sức khỏe

27 F-27 Nguyễn Thành Công 12/10/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202317 Quảng Bình Khám sức khỏe

28 F-28 Chu Đình Hậu 29/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90200744 Thanh Hóa Khám sức khỏe

29 F-29 Đậu Phùng Nguyên 02/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90201880 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

30 F-30 Lê Văn Lộc 12/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202370 Quảng Bình Không khám sức khỏe

31 F-31 Đỗ Thắng 26/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90904449 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

32 F-32 Phan Văn Tình 19/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90903843 Quảng Trị Không khám sức khỏe

33 F-33 Dương Chí Dũng 10/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50803365 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

34 F-34 Hoàng Hiệu 20/12/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90903858 Quảng Trị Không khám sức khỏe

35 F-35 Phan Nam Tỉnh 10/12/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50781244 Nghệ An Khám sức khỏe

36 F-36 Cao Thanh Học 04/09/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90202499 Quảng Bình Không khám sức khỏe

37 F-37 Huỳnh Văn Khanh 06/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90903847 Quảng Trị Không khám sức khỏe

38 F-38 Lê Xuân Hùng 19/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90903825 Quảng Trị Không khám sức khỏe

39 F-39 Trần Công Chính 08/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90903806 Quảng Trị Không khám sức khỏe

40 F-40 Phùng Bá Sỹ 01/09/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90201117 Nghệ An Không khám sức khỏe

41 F-41 Nguyễn Tiến Đượm 20/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201774 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

42 F-42 Trịnh Văn Chương 21/08/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90201965 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

43 F-43 Ngô Công Tưởng 19/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50800821 Thanh Hóa Khám sức khỏe

44 F-44 Nguyễn Phi Hùng 09/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202103 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 F-45 Hồ Văn Đức 10/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50783107 Quảng Trị Khám sức khỏe

46 F-46 Hồ Lương Huế 16/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202514 Quảng Bình Không khám sức khỏe

47 F-47 Võ Quốc Tuấn 22/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202473 Quảng Bình Không khám sức khỏe

48 F-48 Hồ Văn Tư 28/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90201989 Hà Tĩnh Khám sức khỏe



49 F-49 Lê Văn Vệ 05/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90903863 Quảng Trị Không khám sức khỏe

50 F-50 Lê Quốc Việt 05/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90202014 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

51 F-51 Lê Văn Khang 20/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90202854 Quảng Trị Không khám sức khỏe

52 F-52 Nguyễn Minh Tiến 20/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90202491 Quảng Bình Không khám sức khỏe

53 F-53 Nguyễn Văn Duẩn 10/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803313 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

54 F-54 Phan Viết Kỳ 02/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50803166 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

55 F-55 Hoàng Văn Thắng 02/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202108 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

56 F-56 Phạm Minh Khoa 12/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50782313 Quảng Bình Khám sức khỏe

57 F-57 Trương Đình Tiên 23/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90203059 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

58 F-58 Ngô Văn Hòa 20/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90201816 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

59 F-59 Nguyễn Minh Quang 02/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202397 Quảng Bình Không khám sức khỏe

60 F-60 Trần Minh Thảo 20/10/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90904319 Quảng Nam Không khám sức khỏe




